ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2917/QĐ-UBND

       Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án GPMB tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định canh dự án khu mỏ đá phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Nhà máy 
xi măng Bình Phước thuộc xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau khi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư cho các dự án di dời và ổn định dân ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 658/TTr-STNMT ngày 23/12/2011, theo Tờ trình số 01/TTr-HĐBT ngày 18/10/2011 của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án giải phóng mặt bằng tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: Khu mỏ đá phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Bình Phước thuộc xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh với tổng dự toán 21.722.835.552 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi hai đồng). 
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh; Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

                                                                                            KT. CHỦ TỊCH 
                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                               Phạm Văn Tòng  

PHƯƠNG ÁN GPMB TỔNG THỂ 

Dự án khu mỏ đá vôi phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Bình Phước thuộc xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh)


I. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau khi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư cho các dự án di dời và ổn định dân ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Thông báo số 196/TB-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh về thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh về dự án mở rộng dây chuyền 2 nhà máy xi măng Bình Phước;

- Công văn số 1218/UBND-SX ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương thu hồi đất khu mỏ đá vôi phục vụ sản xuất dây chuyền 2 của nhà máy xi măng Bình Phước. 

II. Số liệu về địa điểm, diện tích các loại đất, hiện trạng sử dụng đất

1. Địa điểm thu hồi đất: Tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích thu hồi: 104,777ha.

Tổng số hộ dân có đất bị thu hồi: 11 hộ. 

Về nguồn gốc đất: diện tích đất thu hồi chủ yếu là đất giao khoán theo hợp đồng giao khoán dự án trồng rừng 661,135,1119... trên đất chủ yếu trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất, rừng khánh kiệt...

2. Hiện trạng sử dụng đất

- Cây trồng: cây cao su và các loại cây công nghiệp khác;

- Nhà: có một ít chòi canh rẫy. Ngoài ra, có nhiều nhà và công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn, xây dựng khoảng trong tháng 9 -12/2010;

- Vật kiến trúc, công trình phụ khác gồm: Cọc rào bê tông, giếng đào, hầm khai thác đất;

Toàn bộ đất thu hồi của các hộ dân là đất giao khoán trồng rừng (do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết quản lý), tại khu đất có một số nhà tạm, chòi canh, không có người dân sống thường trú.

III. Chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008, Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh. 

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất

Áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường. 

3. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng

Áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường.

Trường hợp các tài sản chưa được quy định, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh đề xuất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Chính sách hỗ trợ khác 

Thực hiện theo quy định tại Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

Trường hợp đặc biệt, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Lộc Ninh và chủ đầu tư xem xét, đề xuất UBND tỉnh cụ thể.

IV. Chính sách tái định cư
Hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện tái định cư (nếu có) theo quy định, chủ đầu tư không bố trí tái định cư mà hỗ trợ bằng tiền mặt với mức cụ thể là: 37,5 triệu đồng/suất (200m2) hoặc 75 triệu đồng/suất (400m2). 
V. Chính sách tái định canh
Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh.

VI. Chi phí bồi thường, hỗ trợ: 21.722.835.552 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi hai đồng);  

Trong đó:

- Về đất: 
8.751.400.000 đồng;
- Về cây trồng, công trình xây dựng, VKT:
6.740.836.000 đồng;

- Chi phí hỗ trợ khác:
3.868.580.000 đồng;

- Chi phí dự phòng (10%):
1.936.081.600 đồng;

- Chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB (2%): 
425.937.952 đồng.

VII. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn vốn của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1./.

